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TÓM TẮT

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang diễn ra trên toàn cầu. Đặc trưng cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết nối của các công nghệ lại với nhau. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể đưa đến tình trạng bất bình đẳng lớn hơn trong xã hội, đặc biệt là nguy cơ phá vỡ thị trường lao động truyền thống, tiến tới thiết lập một thị trường lao động mới mà ở đó là sự cạnh tranh của tri thức sáng tạo. Sự thay đổi căn bản về thị trường lao động trong thời kỳ hiện đại đã đặt ra rất nhiều thách thức cho giáo dục, đòi hỏi các Trường phải đổi mới toàn diện từ phương thức quản trị Trường, đến đổi mới chương trình và phương thức tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục 4.0. Học mọi lúc mọi nơi, cá nhân hóa việc học tập, tự do lựa chọn học tập của người học, học tập và trải nghiệm thực tế, gắn kết việc học tập với nhu cầu của xã hội là điểm vượt trội trong nền giáo dục 4.0.  
Từ khóa: Công nghiệp 4.0; giáo dục 4.0; phương pháp giảng dạy
1. MỞ ĐẦU
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học những kỹ năng và kiến thức cơ bản lẫn tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy cơ bị tụt hậu và đào thải. Giáo dục được xem là yếu tố quyết định sự thành công của cách mạng công nghiệp 4.0. Hệ thống giáo dục được yêu cầu phải đào tạo được lực lượng lao động có khả năng di chuyển dễ dàng hơn giữa các ngành nghề, giữa các lĩnh vực hoạt động và giữa các nền văn hóa khác nhau, chứ không phải đào tạo họ cho một ngành nghề cụ thể, ở một thời gian, không gian cụ thể. Giáo dục cần tập trung vào phát triển các năng lực chung và các năng lực thuộc các lĩnh vực chuyên ngành. Bài viết này chủ yếu tập trung bàn về cách mạng công nghiệp 4.0, những cơ hội và thách thức đối với giáo dục Việt Nam. Trong đó, người thầy cần phải thay đổi gì để đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. [1, 3, 5].
2. NỘI DUNG

2.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?  
Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự cải tiến công nghệ một cách nhanh chóng thông qua việc tăng cường sử dụng truyền thông di động và kết nối internet (“internet vạn vật”), dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot, phương tiện tự điều khiển, công nghệ in 3D, nano và công nghệ sinh học, công nghệ điện toán,…
Thế giới đang chuyển sang cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được đặc trưng bởi internet kết nối vạn vật và trí tuệ nhân tạo và với bốn kiểu loại tích hợp: tích hợp dọc, tích hợp ngang, tích hợp thông qua kỹ thuật và tích hợp các công nghệ. Tích hợp dọc là tích hợp từ trên xuống hoặc dưới lên như tích hợp địa phương với trung ương. Tích hợp ngang tạo các mối kết nối theo chiều ngang như các mạng lưới xã hội và công việc. Tích hợp thông qua kỹ thuật là hình thức sử dụng tích hợp các công cụ công nghệ thông tin và viễn thông trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và giáo dục. Tích hợp các công nghệ được đánh giá là đang làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lí, kỹ thuật số và sinh học. Nhờ kết nối internet và trí tuệ nhân tạo và các phân tích thông minh dựa trên cơ chế hoạt động não bộ của con người mà các nhà máy thông minh có thể tự hình dung được toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định. Các kết nối được thực hiện qua các phương tiện di động, qua wifi và việc truy cập nguồn thông tin mở, sử dụng kiến thức là vô hạn.

Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo làm cho quá trình toàn cầu hóa và quốc tế hóa diễn ra sâu rộng hơn, xuất hiện các loại hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế robot, kinh tế phương tiện giao thông không người lái. Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra các đồ vật thông minh, ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, trường học thông minh, quốc gia thông minh và hành tinh thông minh. Trong thế giới của cuộc cách mạng 4.0 nhiều ngành nghề sẽ biến mất và cũng nhiều ngành nghề mới xuất hiện. [2, 4, 9]
2.2. Cơ hội của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội để người Việt Nam thể hiện tài năng trí tuệ của mình. Việt Nam sẽ học hỏi kinh nghiệm của các nước để chuẩn bị tốt cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giáo dục 4.0. Tận dụng nguồn thông tin internet và các kết nối ở tất cả các lĩnh vực trên thế giới, giúp dễ dàng tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin. 
Chính phủ đang thúc đẩy nền công nghiệp 4.0 tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển mạnh mẽ của các lực lượng tư nhân và các tổ chức giáo dục. Người Việt Nam có tinh thần ham học hỏi rất cao và đang trong quá trình đổi mới giáo dục nhằm đuổi kịp và hòa nhập với các yêu cầu giáo dục chung trên toàn cầu. Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ở các quốc gia trên nhiều lĩnh vực đang khan hiếm là cơ hội lớn để các trường đại học tiếp cận nhanh với những tiến bộ mới nhất của khoa học và công nghệ, phát huy vai trò trong đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các kết quả nghiên cứu cho các quốc gia trên thế giới. 

Người thầy có thể tận dụng tối đa các phương tiện trực quan mà nền công nhiệp 4.0 mang lại nhằm khơi dậy trong sinh viên tinh thần tự học tập mọi lúc, mọi nơi và hình thành tư duy nghiên cứu khoa học. 
Người thầy có cơ hội tốt để tiếp cận những nguồn thông tin giáo dục rất quý và miễn phí trên internet như các bài thuyết trình của chương trình giáo dục trực tuyến mở, kho tài liệu từ các đại học hàng đầu trên thế giới, từ các tạp chí khoa học uy tín trong nhiều lĩnh vực. Những phương tiện này giúp người thầy nâng cao trình độ chuyên môn, thay đổi phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn, giúp nâng cao khả năng giao lưu, kết nối và học hỏi chuyên môn lẫn nhau. [1, 3, 8, 9]

2.3. Thách thức của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp 4.0
Công nghiệp 4.0 cũng tạo nên sự cạnh tranh toàn cầu trong hệ thống giáo dục đại học thế giới, đặt ra thách thức lớn đối với vai trò của các trường đại học, trước sự gia tăng đầu tư gắn với những yêu cầu khắt khe hơn của các doanh nghiệp cho đào tạo và nghiên cứu công nghệ cao. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo vẫn còn thiếu năng lực nghiên cứu khoa học và các kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa. Đối với nghiên cứu khoa học, các trường đại học phải đối mặt với sự cạnh tranh giữa các trường, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp lớn, hiện đại. Việc đào tạo đòi hỏi ngày càng thực tế hơn, bám sát những kỹ năng và kiến thức thị trường lao động cần, gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc liên kết chiều ngang giữa các trường đại học và các doanh nghiệp trở nên vô cùng quan trọng trong quá trình đào tạo thời hiện đại. 
Hiện tượng “chảy máu chất xám” đang diễn ra và sẽ có xu hướng tăng mạnh trong giáo dục hiện đại. Đó là lúc sự phân hóa thị trường lao động diễn ra trên toàn cầu, sự cạnh tranh về nguồn lao động chất lượng cao diễn ra trên phạm vi xuyên quốc gia.
Đội ngũ nhà giáo vẫn còn thiếu năng lực nghiên cứu khoa học và các kỹ năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa, cơ sở hạ tầng và thiết bị công nghệ vẫn còn lạc hậu, thiếu các kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ trong khi thiết bị công nghệ thay đổi quá nhanh. Giáo dục đại học chưa theo kịp xu thế chung của thế giới, thiếu tầm nhìn xa, thiếu các mục tiêu và các kế hoạch đột phá, chưa đào tạo được nguồn nhân lực đáp ứng các lĩnh vực ngành nghề mũi nhọn hiện tại và trong tương lai. chương trình đào tạo dài, hình thức đào tạo truyền thống, chất lượng thấp, thiếu phương tiện đánh giá năng lực người học, đặc biệt là năng lực sáng tạo. Sinh viên thiếu trầm trọng năng lực tự học và tư duy nghiên cứu khoa học.
Thời đại 4.0 cung cấp lượng thông tin ở quy mô rất lớn, tốc độ truyền tải nhanh chóng, phương pháp học tập đa dạng, cách thức sắp xếp và tìm kiếm khoa học, tiến bộ. Người thầy không thể cứ nói lại những điều sẵn có vì thông qua các công cụ tìm kiếm trên internet, sinh viên hoàn toàn đủ khả năng hấp thụ lượng kiến thức nhiều hơn cả thầy. Tri thức trong sách, giáo trình đôi lúc không hấp dẫn bằng thông tin trên internet. Vai trò của người thầy truyền thống đang bị thách thức không nhỏ, đó là xu hướng chung. [8, 9, 10]
2.4. Người thầy cần phải thay đổi gì trong thời đại công nghiệp 4.0?
Trong thời đại công nghiệp 4.0, sự thay đổi nhanh chóng của kiến thức, ngành nghề và thiết bị công nghệ, đòi hỏi người thầy phải có năng lực tự học suốt đời và khả năng xử lý tổng hợp khối lượng thông tin lớn. Người thầy cần phải thay đổi phương pháp đào tạo trên cơ sở lấy người học làm trung tâm, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm, kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, thành thạo ngoại ngữ trong giao tiếp và giảng dạy. Người thầy cần có kỹ năng mềm như người dẫn chương trình, vừa phải giống như một nghệ sĩ trên bục giảng để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng, giúp kết nối được với nhiều sinh viên. Người thầy cần truyền bá tinh thần khoa học, phong cách khoa học, tư duy phê phán, óc sáng tạo, giúp sinh viên hình thành các kỹ năng tự học, tự nghiên cứu khoa học một cách sáng tạo.
Người thầy không đơn thuần giảng dạy kiến thức, cố vấn, huấn luyện và tạo ra môi trường học tập mà còn có vai trò to lớn hơn là hình thành nhân cách cho sinh viên. Để làm được điều đó thì người thầy cần chuẩn bị cẩn thận bài giảng, tài liệu học tập, tạo không khí, môi trường học tâp tích cực, thân thiện, hơp tác, áp dụng được các phần mềm giảng dạy, các phương pháp giảng dạy mới như phương pháp giảng dạy theo dự án, phương pháp giảng dạy kỹ thuật tạo ra ý tưởng, phương pháp sơ đồ tư duy,… để tạo ra các hoạt động đa dạng trong lớp để thỏa mãn tất cả các phong cách học tập của sinh viên.
Người thầy cần xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo định hướng môn học tích hợp, đề cao năng lực sáng tạo và năng lực thích ứng của người học. Người thầy cần tăng cường xây dựng các nội dung giảng dạy trực tuyến, theo hướng ngày càng tiếp cận gần hơn với người học. Người học có thể khai thác nội dung học tập trực tuyến từ thiết bị di động, hay học tập qua thiết bị ảo, vì giờ đây việc học tập của sinh viên đã vượt ra ngoài lớp học truyền thống.
Người thầy cần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng liên ngành, tập trung ưu tiên vào một số lĩnh vực khoa học và kỹ thuật nền tảng, liên kết chặt với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, tăng cường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, thiết lập các dự án và các chương trình đào tạo thiết thực với các doanh nghiệp.
Người thầy cần phải duy trì mối quan hệ với sinh viên, phụ huynh, cán bộ nhân viên, từ đó giúp cải thiện quá trình học tập của sinh viên ngày càng tốt hơn. Bên cạnh môi trường dạy học trực tuyến và phương tiện dạy học ảo thì cần chú trọng môi trường dạy học được trải nghiệm thực tế với con người, môi trường, sự vật thật trong cuộc sống, để sinh viên hình thành tư duy khoa học, giải quyết các vấn đề của cuộc sống, phục vụ lợi ích của cộng đồng. [3, 6, 7]
3. KẾT LUẬN
Sự xuất hiện của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là không thể tránh khỏi. Việt Nam có vượt qua được các thách thức, nắm bắt được các cơ hội và sớm lên đoàn tàu 4.0 hay không thì đòi hỏi một tư duy mới về giáo dục, thay đổi mục tiêu, chương trình, hình thức và phương pháp giáo dục và có các điều kiện mới về nền tảng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhân lực quản lý và đội ngũ nhà giáo giữ một vai trò quan trọng đến phát triển nền giáo dục 4.0. Nền giáo dục đó cần có môi trường làm việc, dạy học tích hợp và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phát triển năng lực cho người học.
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